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BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   VÀ XÃ HỘI                               

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            -*-                                                    ---------------------------------------------
  Số:  10/2005/TT/BLĐTBXH 


Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

THÔNG TƯ

Hướng dẫn Thực hiện Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm2004

 của Chính phủ qui định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người 

có công với cách mạng

–––––––––––––––––––––––

Thi hành Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm  2004 của Chính phủ qui định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng như sau:

 I – MỨC CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC MỨC  TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG :

1/. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng theo qui định tại Điều 1 của  Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm  2004 của Chính phủ  là 292.000 đồng /tháng.

2/- Bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng theo qui định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định được thực hiện  như sau:
2.1- Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (cán bộ "Lão thành Cách mạng"):

 - Người thuộc diện thoát ly: trợ cấp 250.000 đồng/người/tháng. 

Ngoài mức trợ cấp trên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo số năm hoạt động trước cách mạng, cứ mỗi năm được phụ cấp 60.000 đồng ;

 -  Người thuộc diện không thoát ly: trợ cấp 540.000 đồng/ người /tháng.
-  Thân nhân hưởng trợ cấp tuất của người hoạt động cách mạng trước năm 1945 từ trần:

       
   +    Trợ  cấp tuất: 292.000 đồng/người/tháng; 

   +  Trợ cấp tuất đối với người cô đơn, không nơi nương tựa: 495.000 đồng/người/tháng.
2.2-  Người hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945 (cán bộ “tiền khởi nghĩa”): phụ cấp 292.000đồng/ người /tháng.
2.3-  Thân nhân của liệt sỹ:

-  Trợ cấp tuất đối với thân nhân của một liệt sỹ: 292.000 đồng/người/tháng ; 
- Trợ cấp tuất đối với thân nhân của 2 liệt sỹ trở lên: 495.000 đồng/người/tháng;

-  Trợ cấp tuất đối với thân nhân liệt sỹ cô đơn, không nơi nương tựa:  495.000 đồng/người/tháng.
2.4- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: trợ cấp 710.000 đồng/ người /tháng.
2.5- Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến: trợ cấp 250.000 đồng/ người /tháng. 
2.6-  Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh): 

a/. Trợ cấp và phụ cấp:

-  Trợ cấp hàng tháng được tính theo tỷ lệ mất sức lao động (MSLĐ) do thương tật , mỗi phần trăm MSLĐ tương ứng với 9.400 đồng (theo biểu số 2 kèm Nghị định).

-  Phụ cấp hàng tháng:

     + Mức 150.000 đồng/ người /tháng đối với thương binh MSLĐ từ 81% trở lên. 

     + Mức 292.000 đồng/ người /tháng đối với thương binh MSLĐ từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng.

b/. Trợ cấp vì cần người phục vụ (đối với thương binh MSLĐ từ 81% trở lên điều dưỡng ở gia đình) :

-  Mức trợ cấp 292.000 đồng/tháng đối với người phục vụ thương binh MSLĐ từ 81% trở lên: 

-  Mức trợ cấp 380.000 đồng/tháng đối với người phục vụ thương binh MSLĐ từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng.

c/. Thân nhân hưởng tuất của thương binh có tỷ lệ MSLĐ từ  61% trở lên  từ trần:

-  Trợ cấp tuất: 175.000 đồng/người/tháng ;

- Trợ cấp tuất đối với người cô đơn, không nơi nương tựa: 390.000 đồng/người/tháng. 
2.7- Quân nhân bị tai nạn lao động (thương binh loại B được xác nhận trước ngày 31/12/1993 ):

a/. Trợ cấp và phụ cấp:

-  Trợ cấp hàng tháng được tính theo tỷ lệ mất sức lao động (MSLĐ) do thương tật, mỗi phần trăm MSLĐ tương ứng với 7.520 đồng (theo biểu số 3 kèm Nghị định).

-  Phụ cấp hàng tháng:

+ Mức 150.000 đồng/tháng đối với người MSLĐ từ 81% trở lên. 

     + Mức 292.000 đồng/tháng đối với người MSLĐ từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng.

b/. Trợ cấp vì cần người phục vụ (đối với quân nhân bị tai nạn lao động MSLĐ từ 81% trở lên điều dưỡng ở gia đình) :

-  Mức trợ cấp 292.000 đồng/tháng đối với người phục vụ đối tượng MSLĐ từ 81% trở lên: 

-  Mức trợ cấp 380.000 đồng/tháng đối với người phục vụ đối tượng MSLĐ từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng.
c/. Thân nhân hưởng tuất của quân nhân bị tai nạn lao động MSLĐ từ  61% trở lên từ trần:

-  Trợ cấp tuất: 175.000 đồng/người/tháng ;

- Trợ cấp tuất đối với người cô đơn, không nơi nương tựa: 390.000 đồng/người/tháng. 
2.8-  Bệnh binh:

a- Trợ cấp và phụ cấp hàng tháng:

- Trợ cấp:
+ MSLĐ từ 61% đến 70%  : 
489.000 đồng; 

+ MSLĐ từ 71% đến 80%  : 
564.000 đồng; 

+ MSLĐ từ 81% đến 90%  : 
677.000 đồng; 

+ MSLĐ từ 91% đến 100%: 
752.000 đồng.

    - Phụ cấp:

          + Bệnh binh MSLĐ từ 81% trở lên, ngoài mức trợ cấp hàng tháng còn được phụ cấp thêm 150.000đồng. 

          + Bệnh binh MSLĐ từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng, ngoài mức trợ cấp hàng tháng còn được phụ cấp thêm 292.000 đồng;

b- Trợ cấp vì cần người phục vụ đối với bệnh binh MSLĐ 81% trở lên điều dưỡng ở gia đình:

   -  Mức trợ cấp 292.000 đồng/tháng đối với người phục vụ bệnh binh MSLĐ từ 81% trở lên: 

   -  Mức trợ cấp 380.000 đồng/tháng đối với người phục vụ bệnh binh MSLĐ từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng.
c- Thân nhân hưởng tuất của bệnh binh MSLĐ từ 61% trở lên từ trần:

   -  Trợ cấp tuất: 175.000 đồng/người/tháng;

   - Trợ cấp tuất đối với người cô đơn, không nơi nương tựa: 390.000 đồng/người/tháng. 
2.9-  Quân nhân bị bệnh nghề nghiệp (bệnh binh hạng 3 được xác nhận trước ngày 31/12/1994): 

    - MSLĐ từ 41% đến 50%: trợ cấp 300.000 đồng/ người /tháng;

- MSLĐ từ 51% đến 60%: trợ cấp 376.000 đồng/ người /tháng;
2.10-  Người có công giúp đỡ cách mạng:

     
a/. Người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945:

   -  Trợ cấp: 292.000 đồng/người/tháng; 

   - Trợ cấp đối với người cô đơn, không nơi nương tựa: 495.000 đồng/ người/tháng;

b/. Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến:

   - Trợ cấp: 175.000 đồng/ người/tháng; 

   - Trợ cấp hàng tháng đối với người cô đơn, không nơi nương tựa: 390.000 đồng/ người/tháng;

II-  CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG KHI TỪ TRẦN

1/. Trợ cấp mai táng phí (theo qui định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định):

Từ ngày 01/10/2004 trở về sau, người có công với cách mạng sau đây nếu từ trần mà không thuộc diện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người hoặc tổ chức lo mai táng được nhận một khoản tiền mai táng mức 2.400.000 đồng:

a- Người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 (cán bộ "Lão thành Cách mạng", cán bộ "Tiền khởi nghĩa"); 

b- Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

c- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 

d- Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến; 

e- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; quân nhân bị tai nạn lao động (thương binh loại B); quân nhân bị bệnh nghề nghiệp (bệnh binh hạng 3); 

g- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 

h- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
2- Trợ cấp một lần (theo qui định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định):

Từ ngày 01/10/2004 trở về sau, người có công với cách mạng qui định tại các khoản a, b, c, d, e, h điểm 1 Mục II của Thông tư này nếu không thuộc diện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi từ trần thì thân nhân được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng của người có công trước khi từ trần.
III/-  CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (theo qui định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định): 
Từ ngày 01/10/2004 trở về sau, học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi sau đây nếu không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi theo học tại các trường đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ( không phân biệt là trường công lập hay ngoài công lập) có khoá học từ một năm trở lên (Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, dự bị đại học…) và các trường phổ thông dân tộc nội trú được trợ cấp 292.000 đồng/người/tháng:

 a- Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
 b- Con của liệt sỹ, con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945, con của người hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945; con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con của Anh hùng Lực lượng Vũ trang, con của Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến;

c-  Con của thương binh (kể cả con của thương binh loại B nay gọi là quân nhân bị tai nạn lao động), con của bệnh binh và con của người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 61% trở lên.

IV- HỒ SƠ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ:

1/- Thủ tục điều chỉnh chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng: thực hiện theo qui định tại Thông tư số 05/2003/TT/BLĐTBXH ngày 18/02/ 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội . Riêng 3 bản tổng hợp do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện theo mẫu 02 kèm theo Thông tư này.
2/- Hồ sơ, thủ tục giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần:

a- Hồ sơ:

      - Bản khai của thân nhân người từ trần (mẫu kèm theo) có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân cấp xã.

      - Giấy chứng tử của Uỷ ban Nhân dân cấp xã.

b- Thủ tục:

 - Uỷ ban Nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến Phòng Nội vụ-Xã hội hoặc Phòng Lao động Thương binh -Xã hội cấp huyện (gọi chung là Phòng Nội vụ-Xã hội).

 - Phòng Nội vụ-Xã hội kiểm tra, lập phiếu báo giảm (mẫu kèm theo) gửi kèm bản khai của thân nhân, giấy chứng tử về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trước ngày 20 hàng tháng.

           - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, ra quyết định cho thân nhân người có công hưởng tiền mai táng, trợ cấp một lần và khoản trợ cấp tuất hàng tháng (nếu có), đồng thời  quản lý hồ sơ theo qui định hiện hành.

3/- Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng trong giáo dục và đào tạo thực hiện theo qui định tại Thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 02/11/1999 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


1/. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thống nhất với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người có công với cách mạng trong phạm vi quản lý.

          2/. Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng thực hiện các qui định tại Thông tư này; tổng hợp nhu cầu kinh phí từ ngân sách Nhà nước đảm bảo điều chỉnh tăng trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng năm 2004 và năm 2005 trên địa bàn và báo cáo về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 31/03/2005 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ theo qui định. 
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, giải thích các nội dung quy định tại Nghị định số 210/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2004 và Thông tư này; hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm thực hiện chế độ đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

3/. Người có công với cách mạng có giấy giới thiệu di chuyển ra ngoài tỉnh từ trước ngày 31/01/2005 trở về trước mà chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Thông tư này thì Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận làm thủ tục điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho đối tượng; người có công với cách mạng làm thủ tục di chuyển ra ngoài tỉnh từ ngày 01/02/2005 trở về sau thì Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi chuyển đi lập phiếu điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp và giải quyết chế độ cho đối tượng trước khi làm thủ tục di chuyển.

4/. Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có công vơí cách mạng theo qui định tại Thông tư do này do Ngân sách Trung ương bảo đảm;

5/. Đối tượng và mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện theo qui định hiện hành.

 
6/- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ  ngày đăng Công báo.

Mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng qui định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, các địa phương phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

 






                        BỘ TRƯỞNG

                                                                                       BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ

- Văn phòng Chính phủ

- Văn phòng Quốc hội

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Văn phòng Trung ương Đảng.




       

- Ban Tổ chức Trung ương. 

- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.





- Toà án Nhân dân Tối cao.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 




    Nguyễn Thị Hằng
   cơ quan trực thuộc Chính phủ.

- Cơ quan Trung ương các đoàn thể.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính-Vật giá,Kho bạc Nhà nước

   các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Công báo;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản)

- Lưu  Bộ LĐ-TBXH.
     BIỂU  MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH ,

NGƯỜI  HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH

(Kèm theo Thông tư số       /2004/TT- LĐTBXH ngày ... /.../2004

của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội )
	Số TT
	Tỷ lệ MSLĐ-%
	Mức trợ cấp
	Số TT
	Tỷ lệ MSLĐ-%
	Mức trợ cấp

	01
	- MSLĐ 21%
	197.000 đ
	41
	- MSLĐ 61%
	573.000 đ

	02
	- MSLĐ 22%
	207.000 đ
	42
	- MSLĐ 62%
	583.000 đ

	03
	- MSLĐ 23%
	216.000 đ
	43
	- MSLĐ 63%
	592.000 đ

	04
	- MSLĐ 24%
	226.000 đ
	44
	- MSLĐ 64%
	602.000 đ

	05
	- MSLĐ 25%
	235.000 đ
	45
	- MSLĐ 65%
	611.000 đ

	06
	- MSLĐ 26%
	244.000 đ
	46
	- MSLĐ 66%
	620.000 đ

	07
	- MSLĐ 27%
	254.000 đ
	47
	- MSLĐ 67%
	630.000 đ

	08
	- MSLĐ 28%
	263.000 đ
	48
	- MSLĐ 68%
	639.000 đ

	09
	- MSLĐ 29%
	273.000 đ
	49
	- MSLĐ 69%
	649.000 đ

	10
	- MSLĐ 30%
	282.000 đ
	50
	- MSLĐ 70%
	658.000 đ

	11
	- MSLĐ 31%
	291.000 đ
	51
	- MSLĐ 71%
	667.000 đ

	12
	- MSLĐ 32%
	301.000 đ
	52
	- MSLĐ 72%
	677.000 đ

	13
	- MSLĐ 33%
	310.000 đ
	53
	- MSLĐ 73%
	686.000 đ

	14
	- MSLĐ 34%
	320.000 đ
	54
	- MSLĐ 74%
	696.000 đ

	15
	- MSLĐ 35%
	329.000 đ
	55
	- MSLĐ 75%
	705.000 đ

	16
	- MSLĐ 36%
	338.000 đ
	56
	- MSLĐ 76%
	714.000 đ

	17
	- MSLĐ 37%
	348.000 đ
	57
	- MSLĐ 77%
	724.000 đ

	18
	- MSLĐ 38%
	357.000 đ
	58
	- MSLĐ 78%
	733.000 đ

	19
	- MSLĐ 39%
	367.000 đ
	59
	- MSLĐ 79%
	743.000 đ

	20
	- MSLĐ 40%
	376.000 đ
	60
	- MSLĐ 80%
	752.000 đ

	21
	- MSLĐ 41%
	385.000 đ
	61
	- MSLĐ 81%
	761.000 đ

	22
	- MSLĐ 42%
	395.000 đ
	62
	- MSLĐ 82%
	771.000 đ

	23
	- MSLĐ 43%
	404.000 đ
	63
	- MSLĐ 83%
	780.000 đ

	24
	- MSLĐ 44%
	414.000 đ
	64
	- MSLĐ 84%
	790.000 đ

	25
	- MSLĐ 45%
	423.000 đ
	65
	- MSLĐ 85%
	799.000 đ

	26
	- MSLĐ 46%
	432.000 đ
	66
	- MSLĐ 86%
	808.000 đ

	27
	- MSLĐ 47%
	442.000 đ
	67
	- MSLĐ87%
	818.000 đ

	28
	- MSLĐ 48%
	451.000 đ
	68
	- MSLĐ 88%
	827.000 đ

	29
	- MSLĐ 49%
	461.000 đ
	69
	- MSLĐ 89%
	837.000 đ

	30
	- MSLĐ 50%
	470.000 đ
	37
	- MSLĐ 90%
	846.000 đ

	31
	- MSLĐ 51%
	479.000 đ
	71
	- MSLĐ 91%
	855.000 đ

	32
	- MSLĐ 52%
	489.000 đ
	72
	- MSLĐ 92%
	865.000 đ

	33
	- MSLĐ 53%
	498.000 đ
	73
	- MSLĐ 93%
	874.000 đ

	34
	- MSLĐ 54%
	508.000 đ
	74
	- MSLĐ 94%
	884.000 đ


	35
	- MSLĐ 55%
	517.000 đ
	75
	- MSLĐ 95%
	893.000 đ

	36
	- MSLĐ 56%
	526.000 đ
	76
	- MSLĐ 96%
	902.000 đ

	37
	- MSLĐ 57%
	536.000 đ
	77
	- MSLĐ 97%
	912.000 đ

	38
	- MSLĐ 58%
	545.000 đ
	78
	- MSLĐ 98%
	921.000 đ

	39
	- MSLĐ 59%
	555.000 đ
	79
	- MSLĐ 99%
	930.000 đ

	40
	- MSLĐ 60%
	564.000 đ
	80
	MSLĐ 100%
	940.000 đ
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